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Phụ lục 

TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI PHIM  

(Kèm theo Thông tư số:        /2023/TT-BVHTTDL  ngày    tháng    năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
 

I. Giải thích từ ngữ 

Trong Phụ lục này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Miêu tả là dùng ngôn ngữ, hình ảnh, âm thanh, ánh sáng hoặc cách 

thức nào đó để làm cho người xem hình dung được ý nghĩa của nội dung cần 

diễn đạt. 

2. Miêu tả ở mức độ nhẹ là miêu tả thoáng qua, không rõ ràng, thiếu chi tiết 

và tác động đến người xem dưới mức bình thường.  

3. Miêu tả ở mức độ trung bình là miêu tả có thêm các chi tiết và tác động 

đến người xem ở mức bình thường. 

4. Miêu tả ở mức độ mạnh là miêu tả chi tiết, rõ ràng và tác động đến người 

xem trên mức bình thường. 

5. Miêu tả ở mức độ quá mức là miêu tả ở mức độ mạnh đặc biệt là về tính 

chất, tần suất, thời lượng và tác động đến người xem vượt quá giới hạn cho 

phép, ở mức khó chấp nhận.  

6. Khai thác sâu là miêu tả cụ thể ở mức độ trên mức trung bình nhằm nhấn 

mạnh vào nội dung cần diễn đạt. 

7. Diễn ra thường xuyên là sự xuất hiện nhiều lần, liên tục những hình ảnh, 

âm thanh, ánh sáng, ngôn ngữ tương tự nhau trong một khoảng thời gian nhất 

định hoặc không nhất định. 

8. Miêu tả chi tiết là miêu tả rõ nét, trực diện, ở khoảng cách gần về nhân 

vật, bối cảnh, hành động trong phim bao gồm các cảnh đặc tả, cận cảnh, hình 

ảnh chuyển động chậm, kéo dài hoặc lặp lại. 

9. Thời lượng kéo dài là thời gian mà hình ảnh, ngôn ngữ, âm thanh, ánh 

sáng được miêu tả dài hơn mức bình thường. 

10. Mức độ tác động đến người xem là mức độ làm thay đổi suy nghĩ, nhận 

thức và hành động của người xem một cách tích cực hoặc tiêu cực, vô thức hoặc 

có ý thức. 

11. Bắt chước các hành động trong phim là làm theo, mô phỏng hoặc sao 

chép hành vi, lời nói, cử chỉ của nhân vật trong phim vô thức hoặc có ý thức. 
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II. Mức phân loại phim 
 

STT 
Mức phân 

loại phim 
Tiêu chí phân loại 

1 P 

Phim được 
phép phổ 
biến đến 
người xem ở 
mọi độ tuổi 

a) Chủ đề, nội dung 

   Nội dung phim mang tính giáo dục, giải trí, khuyến 

khích những giá trị đạo đức và quan hệ xã hội tích cực. 

b) Bạo lực 

- Không có hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện 

cảnh uy hiếp, đe dọa, đánh đập người khác, trừ trường 

hợp hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ đó phù hợp với nội 

dung phim và được miêu tả ở mức độ nhẹ, không khai 

thác sâu, mức độ tác động đến người xem ít;  

- Không được miêu tả bạo lực tình dục. 

c) Khỏa thân, tình dục 

- Không có hình ảnh khỏa thân, không có hình ảnh, âm 

thanh, ngôn ngữ miêu tả hoạt động tình dục; 

- Đối với phim có nội dung, chủ đề đặc biệt như lịch 

sử, hoặc tài liệu về chiến tranh, diệt chủng, trong các 

phim khoa giáo, phim liên quan đến y tế, chăm sóc sức 

khỏe, cách sống của thổ dân, dân tộc thiểu số hoặc 

phong tục tập quán của quốc gia, vùng lãnh thổ giới 

thiệu trong phim có thể có hình ảnh khỏa thân nửa 

người từ phía sau, nhưng miêu tả ở mức độ nhẹ, không 

diễn ra thường xuyên và không có thời lượng kéo dài. 

d) Ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện 

   Không có các hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện 

việc sử dụng ma túy và các chất kích thích, gây nghiện. 

đ) Kinh dị 

   Không có hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ kinh dị. 

e) Ngôn ngữ thô tục 

   Không sử dụng hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thô tục. 

g) Hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước 

   Không có những hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ 

khuyến khích hoặc kích thích hành vi bắt chước các 

hành động trong phim của trẻ em như sử dụng ma túy, 

tự sát, bạo lực học đường, sử dụng vũ khí, hành động 

vi phạm pháp luật khác. 
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STT 
Mức phân 

loại phim 
Tiêu chí phân loại 

2 K 

Phim được 

phổ biến đến 

người xem 

dưới 13 tuổi 

với điều kiện 

xem cùng cha, 

mẹ hoặc người 

giám hộ 

 a) Chủ đề, nội dung 

 - Như mức phân loại P;  

 - Những nội dung cần có cha mẹ và người giám hộ 

hướng dẫn được miêu tả ở mức độ nhẹ, mức độ tác 

động đến người xem ít và phải phù hợp với bối cảnh. 

b) Bạo lực 

 - Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện hành vi bạo 

lực được miêu tả ở mức độ nhẹ, không chi tiết, không 

xuất hiện thường xuyên, tác động đến người xem ở 

mức độ nhẹ và phải phù hợp với chủ đề, nội dung 

phim; 

 - Không được miêu tả bạo lực tình dục. 

c) Khỏa thân, tình dục 

 - Có thể có hình ảnh khỏa thân nửa người từ phía sau, 

nhưng không miêu tả chi tiết, không diễn ra thường 

xuyên, không có thời lượng kéo dài và không liên 

quan đến tình dục; 

 - Đối với phim có nội dung, chủ đề đặc biệt như lịch 

sử, hoặc tài liệu về chiến tranh, diệt chủng, trong các 

phim khoa giáo, phim liên quan đến y tế, chăm sóc sức 

khỏe, cách sống của thổ dân, dân tộc thiểu số hoặc là 

phong tục tập quán của quốc gia, vùng lãnh thổ giới 

thiệu trong phim có thể có hình ảnh khỏa thân từ phía 

sau, nhưng miêu tả ở mức độ nhẹ, không diễn ra 

thường xuyên và không có thời lượng kéo dài; 

 - Không có hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện 

hoạt động tình dục. 

d) Ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện 

    Có thể có các hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện 

việc sử dụng ma túy và các chất kích thích, gây nghiện 

nhưng nhằm mục đích lên án, phản đối những hành 

vi đó hoặc có mục đích, thông điệp giáo dục rõ 

ràng; được miêu tả ngụ ý kín đáo và phải phù hợp 

với nội dung phim; 

đ) Kinh dị 

    Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ kinh dị được miêu tả 

ở mức độ nhẹ, không chi tiết, không có thời lượng kéo 

dài và không diễn ra thường xuyên, ít có tác động và 

không tạo cảm giác đe dọa đến người xem. Kết quả 
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STT 
Mức phân 

loại phim 
Tiêu chí phân loại 

phải mang tính trấn an và giải toả. 

e) Ngôn ngữ thô tục 

   Có thể có hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thô tục 

nhưng được miêu tả ở mức độ nhẹ, không diễn ra 
thường xuyên và phải phù hợp với chủ đề, nội dung 

phim, như sử dụng tiếng lóng, cách xử lý mang tính 

hài hước. 

g) Hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước 

   Không có những hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ 

khuyến khích và kích thích bắt chước các hành động 

trong phim như sử dụng ma túy, tự sát, bạo lực học 

đường, sử dụng vũ khí, hành động vi phạm pháp luật 

khác trừ trưởng hợp hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ đó 

phù hợp với nội dung phim và có thông điệp giáo 

dục rõ ràng; được miêu tả ngụ ý kín đáo và không 

khai thác sâu. 

3 T13 (13+) 

Phim được 
phổ biến đến 
người xem từ 
đủ 13 tuổi trở 
lên 

 

a) Chủ đề, nội dung 

- Nội dung phim không phản ánh những vấn đề khiến 

nhận thức, cảm xúc của người xem ở lứa tuổi từ đủ 13 

bị lệch lạc, tâm lý bị xáo trộn hoặc rơi vào tình trạng lo 

sợ, bi quan, buồn chán, tác động tiêu cực đến việc hình 

thành và phát triển tính cách của người xem trong độ 

tuổi đang lớn; 

- Đối với thể loại phim hành động, kinh dị hoặc có chủ đề 

lạm dụng trẻ em, cần miêu tả ở mức độ nhẹ, không chi tiết, 

không diễn ra thường xuyên và không khai thác sâu. 

b) Bạo lực 

- Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện hành vi bạo lực 

được miêu tả ở mức độ nhẹ, không chi tiết, không diễn 

ra thường xuyên, tác động đến người xem ở mức độ nhẹ 

và phải phù hợp với chủ đề, nội dung phim; 

- Không có hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ miêu tả chi 

tiết về vết thương gây đau đớn, thương tích hoặc cảnh 

giết người;  

- Không được miêu tả bạo lực tình dục. 

c) Khỏa thân, tình dục 

- Có thể có các hình ảnh khỏa thân nửa người từ phía 

sau, được miêu tả ở mức độ nhẹ, không chi tiết, không 
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STT 
Mức phân 

loại phim 
Tiêu chí phân loại 

có thời lượng kéo dài, không diễn ra thường xuyên và 

không liên quan đến hoạt động tình dục; 

- Đối với phim có nội dung, chủ đề đặc biệt như lịch 

sử, hoặc tài liệu về chiến tranh, diệt chủng, trong các 

phim khoa giáo, phim liên quan đến y tế, chăm sóc sức 

khỏe, cách sống của thổ dân, dân tộc thiểu số hoặc 

phong tục tập quán của quốc gia, vùng lãnh thổ giới 

thiệu trong phim: có thể có hình ảnh khỏa thân trực 

diện hoặc toàn bộ cơ thể người nhưng được miêu tả 

ở mức độ nhẹ, không diễn ra thường xuyên và không 

có thời lượng kéo dài; 

- Không có hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ miêu tả hoạt 

động tình dục. 

d) Ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện 

   Có thể có các hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện 

việc sử dụng ma túy và các chất kích thích, gây nghiện 

nhưng nhằm mục đích lên án, phản đối những hành 

vi đó hoặc có mục đích, thông điệp giáo dục rõ 

ràng; được miêu tả ở mức độ nhẹ, không miêu tả chi 

tiết, không diễn ra thường xuyên và phải phù hợp 

với chủ đề, nội dung phim. 

đ) Kinh dị 
   Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ kinh dị được miêu tả 

ở mức độ trung bình, không chi tiết và không diễn ra 
thường xuyên, tạo cảm giác đe dọa đến người xem ở 

mức độ nhẹ. Kết quả nên mang tính trấn an và giải toả. 
 

e) Ngôn ngữ thô tục 

   Như mức phân loại K. 

g) Hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước 

-  Như mức phân loại K; 

- Không miêu tả chi tiết về những hành vi nguy hiểm 

tiềm ẩn mà người xem từ đủ 13 tuổi có thể bắt 

chước, trừ trường hợp hành vi đó được thể hiện một 

cách an toàn hay có tính hài hước;  

- Không miêu tả chi tiết các hung khí dễ dàng tiếp 

cận như dao kéo, vật sắc nhọn, vật thể dễ gây tổn 

thương. Không có các hình ảnh thể hiện hành vi 

chống đối xã hội mà người xem từ đủ 13 tuổi có khả 

năng sao chép, bắt chước. 
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STT 
Mức phân 

loại phim 
Tiêu chí phân loại 

4 T16 (16+) 

Phim được 

phổ biến đến 

người xem từ 

đủ 16 tuổi trở 

lên 

a) Chủ đề, nội dung 

- Nội dung phim đề cập đến một số vấn đề của người 

trưởng thành, như các vấn đề liên quan đến chính trị, 

xã hội, tâm lý, tội phạm nhưng phù hợp với nhận thức, 

tâm lý, sinh lý của người xem từ đủ 16 tuổi trở lên; 

- Đối với thể loại phim hành động, kinh dị hoặc có chủ 

đề lạm dụng trẻ em, có thể miêu tả ở mức độ trung 

bình nhưng không chi tiết, không diễn ra thường xuyên 

và không khai thác sâu; 

- Các chủ đề như tự làm hại bản thân, tính mạng bị đe 

dọa vì lý do khách quan hoặc tự tử cần được thể hiện 

gián tiếp, miêu tả ở mức độ nhẹ, không có thời lượng 

kéo dài và phải phù hợp với nội dung phim. 

b) Bạo lực 

- Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện hành vi bạo 

lực như giết người, gây đau đớn, thương tích, chảy 

máu được miêu tả ở mức độ nhẹ, không diễn ra 

thường xuyên và không có thời lượng kéo dài và gây 

căng thẳng, tác động đến người xem ở mức độ trung 

bình trừ trường hợp hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ đó 

phù hợp với nội dung phim; 

- Được phép miêu tả ngụ ý bạo lực tình dục nhưng miêu 

tả ở mức độ nhẹ và phải phù hợp với nội dung phim. 

c) Khỏa thân, tình dục 

- Hình ảnh khỏa thân được miêu tả ở mức độ trung 

bình, không diễn ra thường xuyên, không có thời 

lượng kéo dài, không cận cảnh, không đặc tả bộ 

phận sinh dục, không liên quan đến hoạt động tình 

dục và phải phù hợp với nội dung phim;  

- Có thể sử dụng bối cảnh vui, tình huống hài hước, hoặc 

ngôn ngữ ám chỉ để miêu tả chi tiết cảnh khỏa thân 

nhưng không diễn ra thường xuyên, không có thời lượng 

kéo dài và phải phù hợp với nội dung phim; 

- Hình ảnh khoả thân toàn bộ cơ thể người liên quan 

đến tình dục hoặc hoạt động tình dục có tính giáo dục 

được miêu tả ở mức độ nhẹ, không diễn ra thường 

xuyên và không có thời lượng kéo dài. 

d) Ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện 

- Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ liên quan đến ma túy, 
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STT 
Mức phân 

loại phim 
Tiêu chí phân loại 

các chất kích thích, chất gây nghiện (nếu có) không 

được miêu tả chi tiết, không diễn ra thường xuyên, 

không có thời lượng kéo dài và phải phù hợp với nội 

dung phim. Về tổng thể, bộ phim không được quảng 

bá, hướng dẫn chi tiết hoặc khuyến khích việc sử dụng 

ma túy, các chất kích thích, gây nghiện; 

- Không có hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện việc 

lạm dụng các chất có độ nguy hiểm cao và dễ tiếp cận 

như dung môi, chất axit. 

đ) Kinh dị 

- Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ kinh dị được miêu tả ở 

mức độ mạnh, không có thời lượng kéo dài và không 

khai thác sâu vào các mối đe dọa bạo lực; 

- Gây tác động căng thẳng hoặc tạo cảm giác đe dọa 

đến người xem ở mức độ trung bình. 

e) Ngôn ngữ thô tục 

- Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thô tục được miêu tả ở 

mức độ trung bình nhưng không xuất hiện thường 

xuyên và phải phù hợp với nội dung phim; 

- Trường hợp các nhân vật phản diện sử dụng một số 

từ chửi thề, tiếng lóng thì không được làm tổn thương 

đến cá nhân và cộng đồng, không sử dụng ngôn ngữ để 

quấy rối, lạm dụng tình dục. 

g) Hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước 

   Có thể có hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ khuyến 

khích và kích thích bắt chước các hành động trong 

phim như sử dụng ma túy, tự sát, bạo lực học đường, 

sử dụng vũ khí, hành động vi phạm pháp luật khác 

được miêu tả ở mức độ nhẹ, không miêu tả chi tiết, 

không diễn ra thường xuyên, tác động đến người xem 

ở mức độ nhẹ. Kết quả phải có thông điệp lên án, phản 

đối các hành vi sai trái đó. 

5 T18 (18+) 

Phim được 

phổ biến đến 

người xem từ 

đủ 18 tuổi trở 

lên 

a) Chủ đề, nội dung 

- Nội dung phim đề cập đến các vấn đề của người 

trưởng thành, có thể miêu tả ở mức độ mạnh, chi tiết 

nhưng không có thời lượng kéo dài, không diễn ra 

thường xuyên và phải phù hợp với nội dung phim; 

- Đối với thể loại phim hành động, kinh dị hoặc có chủ 

đề lạm dụng trẻ em có thể miêu tả ở mức độ mạnh, 
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STT 
Mức phân 

loại phim 
Tiêu chí phân loại 

miêu tả chi tiết, tác động đến người xem ở mức độ 

mạnh nhưng không diễn ra thường xuyên và không có 

thời lượng kéo dài;  

- Đối với các chủ đề, nội dung nhạy cảm, đề tài hiện 

thực về chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế có thể miêu 

tả ở mức độ trung bình, có thể khai thác sâu nhưng 

không có thời lượng kéo dài, không diễn ra thường 

xuyên, tác động đến người xem ở mức độ trung bình. 

b) Bạo lực 

- Có thể có hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ miêu tả hành 

vi bạo lực tác động đến người xem từ trên miêu tả ở 

mức độ mạnh đến dưới miêu tả ở mức độ quá mức; có 

thể miêu tả ở mức độ mạnh nhưng không có thời lượng 

kéo dài, tần suất ở mức độ trung bình và phù hợp với 

thể loại phim; 

- Được phép miêu tả ngụ ý bạo lực tình dục nhưng 

miêu tả ở mức độ trung bình và phải phù hợp với nội 

dung phim. 

c) Khỏa thân, tình dục 

- Có thể có hình ảnh khỏa thân toàn bộ cơ thể người 

được miêu tả ở mức độ trung bình, không có thời 

lượng kéo dài, không cận cảnh, không đặc tả bộ phận 

sinh dục, phù hợp với nội dung phim nhưng không lạm 

dụng hình ảnh khỏa thân, không kích động tình dục;  

- Không có những hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể 

hiện lộ liễu, miêu tả chi tiết hoạt động tình dục, trừ các 

trường hợp hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ đó phù hợp 

với nội dung phim, không có thời lượng kéo dài và 

không khai thác sâu. 

d) Ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện 

- Như mức phân loại T16; 

- Không có hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện việc 

buôn bán, sản xuất, tàng trữ ma túy và các chất gây 

nghiện trừ trường hợp lên án, phê phán hành vi sai trái 

đó và kết quả, những nhân vật thực hiện hành động này 

phải bị trừng phạt, loại trừ. 

đ) Kinh dị 

   Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ kinh dị, rùng rợn, gây 
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sợ hãi, căng thẳng được miêu tả ở mức độ mạnh với 

cảm giác đe dọa liên tục nhưng không có thời lượng 

kéo dài, không tác động quá mức tới tâm lý và cảm 

xúc của người xem. 

e) Ngôn ngữ thô tục 

- Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thô tục được miêu tả ở 

mức độ mạnh hơn so với phim được phân loại ở mức 

T16 nhưng không được làm tổn thương đến cá nhân và 

cộng đồng, không sử dụng ngôn ngữ để quấy rối, lạm 

dụng tình dục; 

- Đối với phim đề tài phản ánh hiện thực xã hội, có thể 

có hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thô tục được diễn ra 

thường xuyên nhưng không có thời lượng kéo dài và 

phải phù hợp với nội dung phim. 

g) Hành vi nguy hiểm, dễ bắt chước 

- Khi nội dung phim chứa các hình ảnh, âm thanh, ngôn 

ngữ nguy hiểm, dễ bắt chước hoặc cách xử lý có nguy cơ 

gây tổn hại cho các cá nhân hoặc thông qua hành vi của 

họ có thể gây hại cho xã hội, thì kết quả phải được xử lý 

triệt để, có thông điệp giáo dục và ngăn chặn;  

- Hình ảnh, âm thanh, ngôn ngữ thể hiện hành vi dễ 

bắt chước không được miêu tả chi tiết và không diễn 

ra thường xuyên, tác động đến người xem ở mức độ 

trung bình. 

6 C 

Phim không 

được phép 

phổ biến 

- Vi phạm Điều 9 Luật Điện ảnh. Những nội dung và 

hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh; 

- Miêu tả các tiêu chí phân loại phim ở mức độ quá 

mức. 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-04-14T17:31:34+0700
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Hà Nội
	Vi Kiến Thành<vikienthanh-vhttdl@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-04-17T14:31:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-04-17T14:31:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-04-17T14:31:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch<bovanhoathethaovadulich@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




